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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥3. Tính ∫1
0
𝑥3 𝑑𝑥.

A. 
1
3 B. 1 C. −1

4
D. 
1
4

Câu 2. Biết ∫3
0
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 9. Giá trị ∫3

0
[𝑓(𝑥) + 5] 𝑑𝑥 bằng

A. 24 B. 45 C. 9 D. 14

Câu 3. Một cơ sở dùng hai máy để sản xuất. Máy thứ nhất làm ra 30% tổng số sản phẩm, phần còn lại do máy 

thứ hai làm ra. Tỉ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy thứ nhất là 95%, của máy thứ hai là 70%. Trong một lô 4000 
sản phẩm, số sản phẩm đạt chuẩn theo kỳ vọng bằng

A. 3300 B. 3800 C. 3100 D. 900

Câu 4. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai đường thẳng 𝑑1 : {
𝑥=0
𝑦=1−𝑡
𝑧=1−𝑡

 và 𝑑2 : {
𝑥=−2𝑠
𝑦=−3−2𝑠
𝑧=2−𝑠

. Góc giữa hai đường thẳng 

𝑑1 và 𝑑2 bằng:

A. 60∘ B. 45∘ C. 90∘ D. 30∘

Câu 5. Một trạm khí nén dùng máy chụp cắt lớp kiểm tra một bình cầu chịu áp, đặt trong hệ toạ độ 𝑂𝑥𝑦𝑧 với 

đơn vị cm. Máy cắt bình bằng ba mặt phẳng song song với các mặt phẳng toạ độ và ghi lại, với mỗi lát cắt, tâm 

đường tròn lát cắt (theo hai trục còn lại) cùng bán kính của nó.

Mặt phẳng lát cắt Tâm đường tròn lát cắt Bán kính lát cắt
𝑥 = −17 (𝑦; 𝑧) = (7;−9) 35
𝑦 = −6 (𝑥; 𝑧) = (−7;−9) 28
𝑧 = −31 (𝑥; 𝑦) = (−7; 7) 29

Biết ba tâm lát cắt đều đúng, nhưng đúng một trong ba bán kính đã bị ghi sai; nhãn ba mặt phẳng cũng đúng. 

Nhắc lại: mặt phẳng cách tâm mặt cầu một khoảng 𝑑 thì cắt mặt cầu bán kính 𝑅 theo đường tròn bán kính 𝜌 

với 𝜌2 = 𝑅2 − 𝑑2. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu ấy?

A. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 14𝑥 − 14𝑦 + 18𝑧 − 1146 = 0 B. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 14𝑥 − 14𝑦 + 18𝑧 − 1146 = 0
C. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 14𝑥 − 14𝑦 + 18𝑧 − 774 = 0 D. 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 14𝑥 + 18𝑦 − 14𝑧 − 1022 = 0

Câu 6. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 đi qua điểm 𝐴(4;−1;−2) và có vectơ chỉ phương 𝑢⃗ =
(4;−1;−4). Phương trình chính tắc của 𝑑 là:

A. 
𝑥 − 4
4

= 𝑦 + 1
−1

= 𝑧 + 2
−4

B. 
𝑥 − 4
4

= 𝑦 + 1
−1

= 𝑧 + 4
−2

C. 
𝑥 − 4
4

= 𝑦 + 1
1

= 𝑧 + 2
−4

D. 
𝑥 + 4
4

= 𝑦 − 1
−1

= 𝑧 − 2
−4
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PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai đường thẳng 𝑑1 :
𝑥 + 3
−2

= 𝑦 + 6
−3

= 𝑧 + 4
−2

 và 𝑑2 :
𝑥 + 3
1

= 𝑦 + 9
3

=
𝑧
−1

. Biết 𝑑1 cắt 𝑑2 tại điểm 𝐼(𝑥0; 𝑦0; 𝑧0). Tính 𝑥0 + 𝑦0 + 𝑧0 (trả lời kèm dấu).

Câu 8. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 𝑦 = 3(𝑥 + 1)(2 − 𝑥) và trục hoành.

Câu 9. Trong lớp có 56 học sinh: 21 nam và 35 nữ. Trong số nam có 16 em đạt giải, trong số nữ có 20 em đạt 

giải. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Biết học sinh đó là nam, tính xác suất em ấy đạt giải (làm tròn đến hàng 

phần trăm).

Câu 10. Một hộp có 7 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai viên bi, mỗi lần lấy một viên bi 

và không hoàn lại. Tính xác suất để hai viên bi lấy ra khác màu (làm tròn đến hàng phần trăm).
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